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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã





        Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Luật thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015 (gọi tắt là Luật thống kê 2015), Luật số 01/2021/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12 tháng 11 năm 2021 (gọi tắt là Luật Thống kê 2021) và Nghị định số ....../2022/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia), Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã với các nội dung chính như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ
1. Cơ sở pháp lý

- Khoản 1 và khoản 2 Điều 22 Luật Thống kê quy định: “Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh là tập hợp các chỉ tiêu thống kê để hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia và hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện là tập hợp các chỉ tiêu thống kê để hình thành hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh và hệ thống thông tin thống kê cấp huyện. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã là tập hợp các chỉ tiêu thống kê để hình thành hệ thống thông tin thống kê cấp huyện. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là cơ sở phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong hoạt động thống kê ở từng cấp và trong việc xây dựng chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành”.
- Luật Thống kê 2021 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 12 tháng 11 năm 2021; Nghị định số ……/2022/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Theo khoản 3 Điều 22 của Luật Thống kê 2015 quy định “Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được xây dựng phù hợp với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và đáp ứng yêu cầu quản lý của địa phương”.

- Điểm a khoản 4 Điều 22 Luật Thống kê 2015 quy định: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc điều chỉnh, bổ sung hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã”.
2. Sự cần thiết

Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định số 54) được xây dựng trên cơ sở hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định theo Luật Thống kê 2015 và Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016. Theo kết quả báo cáo của địa phương cho thấy việc thu thập, tổng hợp số liệu thống kê trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo Quyết định số 54 về cơ bản đáp ứng thông tin đầu vào quan trọng cho hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và yêu cầu quản lý trên địa bàn trong thời qua. Tuy nhiên cho đến nay, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã bộc lộ một số hạn chế bất cập cần phải sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau:

- Thứ nhất, hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia đã thay đổi theo quy định tại Luật Thống kê 2021 và Nghị định số ....../2022/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... Vì vậy, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã cần được thay thế, sửa đổi để đảm bảo tính thống nhất với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.
- Thứ hai, một số chỉ tiêu cần được bổ sung nhằm cung cấp thông tin phản ánh đầy đủ sự vận động của những vấn đề mới trong giai đoạn hiện nay cũng như để đánh giá, lượng hóa việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế mới như: chỉ tiêu năng suất lao động, đóng góp của kinh tế số trong GRDP, kinh tế logistics; thu nhập bình quân đầu người 01 tháng …

- Thứ ba, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã hiện nay đang thiếu vắng những chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, chỉ tiêu giá trị để lãnh đạo các cấp có cơ sở trong việc đánh giá, chỉ đạo điều hành và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương.

- Thứ tư, về tên gọi chỉ tiêu, phân tổ, nguồn số liệu, cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp cần thay đổi phù hợp với yêu cầu thực tế và các quy định hiện hành. Bên cạnh đó, nhu cầu thông tin của các cấp lãnh đạo địa phương đòi hỏi ngày càng cao để đáp ứng mục tiêu quản lý, điều hành kinh tế xã hội trong thời kỳ phát triển và hội nhập một cách nhanh chóng, kịp thời nên cần tăng cường các kỳ báo cáo tần suất nhanh (kỳ tháng, kỳ quý).
Như vậy, để đảm bảo thống nhất giữa hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và các hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ ngành cũng như đáp ứng yêu cầu quản lý của địa phương trong thời kỳ hiện này cần phải sửa đổi, bổ sung danh mục và nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được xây dựng dựa trên các quan điểm và các nguyên tắc sau: 
1. Đáp ứng nhu cầu thông tin của hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và yêu cầu quản lý, điều hành kinh tế - xã hội của các cơ quan Đảng và chính quyền địa phương các cấp;

2. Bảo đảm tính thống nhất về chỉ tiêu, phương pháp tính, phân tổ chủ yếu, kỳ công bố, cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp giữa các hệ thống chỉ tiêu thống kê;

3. Đảm bảo tính so sánh giữa các địa phương trên phạm vi cả nước;

4. Bảo đảm tính khả thi về nguồn số liệu và nguồn lực thực hiện;

5. Bảo đảm tính phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các ngành, các cấp.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG
Để xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành các công việc sau:

1. Tổng kết tình hình thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ban thành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016;
2. Thành lập Tổ biên tập xây dựng Quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã;
3. Rà soát đối chiếu với danh mục và nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;
4. Khảo sát nhu cầu thông tin thống kê của các địa phương;

5. Nghiên cứu chọn lọc và đề xuất các chỉ tiêu phù hợp với khả năng và nhu cầu thông tin của cơ quan quản lý nhà nước các cấp;

6. Dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê.

7. Tổ chức hội thảo xin ý kiến hoàn chỉnh Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã với sự tham gia của chuyên gia, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đơn vị có liên quan.

8. Ngày … tháng … năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) trưng cầu ý kiến góp ý bằng văn bản tới các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công văn số …/TCTK-PPCĐ ngày … tháng … năm 2022. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý để chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định.

9. Ngày … tháng … năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) gửi hồ sơ dự thảo xin ý kiến thẩm định Bộ Tư pháp.

10. Ngày … tháng … năm 2022, dự thảo Quyết định đã được Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, chỉnh lý hồ sơ dự thảo và hoàn thiện hồ sơ kính trình Thủ tướng Chính phủ.

IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

1. Bố cục của dự thảo Quyết định

Quyết định gồm 04 Điều và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

2. Nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã gồm 2 phần:

a) Phần 1: Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã gồm: Số thứ tự; Mã số; Nhóm, tên chỉ tiêu

(1) Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh gồm 21 nhóm với … chỉ tiêu, cụ thể như sau:

- Nhóm 01: Đất đai, dân số;
- Nhóm 02: Lao động, việc làm và bình đẳng giới;
- Nhóm 03: Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp;
- Nhóm 04: Đầu tư và xây dựng;
- Nhóm 05: Tài khoản quốc gia;
- Nhóm 06: Tài chính công;
- Nhóm 07: Tiền tệ và bảo hiểm;
- Nhóm 08: Nông, lâm nghiệp và thủy sản;
- Nhóm 09: Công nghiệp;
- Nhóm 10: Thương mại, dịch vụ;
- Nhóm 11: Chỉ số giá;
- Nhóm 12: Giao thông vận tải;
- Nhóm 13: Công nghệ thông tin và truyền thông;
- Nhóm 14: Khoa học và công nghệ;
- Nhóm 15: Giáo dục;
- Nhóm 16: Y tế và chăm sóc sức khỏe;
- Nhóm 17: Văn hoá, thể thao và du lịch;
- Nhóm 18: Mức sống dân cư;
- Nhóm 19: Trật tự, an toàn xã hội
- Nhóm 20: Tư pháp;
- Nhóm 21: Bảo vệ môi trường.
(2) Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện gồm 03 nhóm với … chỉ tiêu, cụ thể như sau:

- Nhóm 01: Đất đai, dân số và lao động;

- Nhóm 02: Kinh tế;

- Nhóm 03: Xã hội, môi trường.

(3) Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã gồm 03 nhóm với … chỉ tiêu, cụ thể như sau:

- Nhóm 01: Đất đai và dân số;

- Nhóm 02: Kinh tế;

- Nhóm 03: Xã hội, môi trường.
b) Phần 2: Nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp hyện, cấp xã gồm: Khái niệm, phương pháp tính, phân tổ chủ yếu, kỳ công bố, nguồn số liệu, cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp
3. So sánh dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã với Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg

So với Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg, dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có một số thay đổi như sau:

a) Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh

- Về nhóm chỉ tiêu
+ Sửa tên của nhóm chỉ tiêu “Giá cả” thành “Chỉ số giá”.

+ Tách nhóm chỉ tiêu “Trật tự an toàn xã hội và tư pháp” thành 02 nhóm là “Trật tự an toàn xã hội” và “Tư pháp”.

- Về chỉ tiêu:

+ Giữ nguyên: … chỉ tiêu.

+ Sửa đổi: … chỉ tiêu.

+ Bổ sung: … chỉ tiêu.

+ Bỏ: … chỉ tiêu.

(Chi tiết theo Phụ lục I kèm theo)
b) Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện

- Về nhóm chỉ tiêu: Không thay đổi.
- Về chỉ tiêu:

+ Giữ nguyên: … chỉ tiêu.

+ Sửa đổi: … chỉ tiêu.

+ Bổ sung: … chỉ tiêu.

+ Bỏ: … chỉ tiêu.

(Chi tiết theo Phụ lục II kèm theo)

c) Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã

- Về nhóm chỉ tiêu: Không thay đổi.

- Về chỉ tiêu:

+ Giữ nguyên: … chỉ tiêu.

+ Sửa đổi: … chỉ tiêu.

+ Bổ sung: … chỉ tiêu.

+ Bỏ: … chỉ tiêu.

(Chi tiết theo Phụ lục III kèm theo)

V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Trong quá trình soạn thảo, lấy ý kiến về dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, các ý kiến cơ bản nhất trí với dự thảo. Tuy nhiên, cũng còn có ý kiến khác nhau, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ như sau: 

Một là, ………………..

Hai là, ………………...

-…..

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo: (1) Báo cáo đánh giá tác động dự thảo Quyết định; (2) Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý; bản chụp ý kiến góp ý; (3) Dự thảo Quyết định; (4) Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp).

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, TCTK.                                                                        
	BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Chí Dũng
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